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DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Cập nhật đến ngày 31/12/2022)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ
2. Địa chỉ: 102 CMT8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
3. Số điện thoại: 02923 909909
4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt: 40, Phân hạng: III
5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 6h00 – 17h00 Thứ 2 đến thứ 7
6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề

	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn

	BAN GIÁM ĐỐC

	1
	Chu Văn Vinh
	000848/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ giám đốc

	2
	Phạm Hoàng Lai
	120160/CCHN-BQP
	Khám chữa bệnh Ngoại khoa, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ Phó giám đốc

	3
	Trần Như Tiến
	000134/KG-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ Phó giám đốc

	KHOA KHÁM BỆNH

	1. 
	Nguyễn Dinh
	027936/BYT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội tim mạch
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ trưởng khoa

	2. 
	Nguyễn Hiếu Liêm
	0017194/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Nội tổng hợp
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ Phó trưởng khoa

	3. 
	Bùi Minh Hiền
	029651/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Nội tổng hợp
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	4. 
	Châu Phước Hữu
	0024337/HCM-CCHN
	Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Nội tiết
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	5. 
	Dương Thị Thúy Đông
	002496/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	6. 
	Huỳnh Trần Gia Hưng
	005122/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	7. 
	Lê Quốc Trung
	000683/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội - Nhi
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	8. 
	Lý Quốc Hòa
	004837/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	9. 
	Nguyễn Anh Kiệt
	0027920/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Bán thời gian
Thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	10. 
	Nguyễn Hồng Nam
	000616/AG-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	11. 
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	001022/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	12. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	003645/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa truyền nhiễm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	13. 
	Nguyễn Thúy Hằng
	003106/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	14. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	0001855/BL-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	15. 
	Nguyễn Trung Hiểu
	120327/CCHN-BQP
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa truyền nhiễm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	16. 
	Nông Thị Oanh
	044581/HCM-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	17. 
	Phạm Vĩnh Duy
	000566/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	18. 
	Phan Thị Tuyên
	003581/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Nội Thần kinh
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	19. 
	Triệu Ngọc Thúy
	000818/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	20. 
	Võ Tiến Cường
	004527/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	21. 
	Đỗ Thị Diễm Phương
	003512/AG-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	22. 
	Huỳnh Thị Ngọc Hiền
	005817/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	23. 
	Huỳnh Ngọc Trâm
	002799/CM-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	24. 
	Huỳnh Văn Nghiêm
	03975/ST-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Bán thời gian
Từ 6h00-17h00 thứ 4,5,6,7
	Điều dưỡng

	25. 
	Lê Hải Yến
	007180/CT-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	26. 
	Lê Thị Diễm Lệ
	003995/BRVT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Bán thời gian
Từ 6h00-12h00 thứ 7
	Điều dưỡng

	27. 
	Lê Thị Túy Diễm
	004610/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	28. 
	Lê Thu Trang
	007178/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	29. 
	Mạc Thùy Nhung
	007231/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	30. 
	Neáng Chanh Sóc Phắk
	004650/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	31. 
	Ngô Thị Loan
	005737/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	32. 
	Nguyễn Lê Ngọc
	007143/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 6h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	33. 
	Nguyễn Thái Hiền
	004753/CM-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	34. 
	Nguyễn Thái Ngân
	003268/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	35. 
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	006831/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	36. 
	Nguyễn Thị Mỹ Tiên
	007752/KG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	37. 
	Nguyễn Thị Quyên
	007051/HNO-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	38. 
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	004956/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	39. 
	Nguyễn Thị Thùy Liên
	0032196/HCM-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	40. 
	Nguyễn Thị Trúc Phương
	006826/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	41. 
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	005177/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	42. 
	Nguyễn Thị Xuyến
	004965/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	43. 
	Nguyễn Văn Quý
	000453/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	44. 
	Phạm Thị Bích Phương
	0001602/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	45. 
	Phan Thị Mỹ Linh
	005694/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	46. 
	Trần Phước Tiến
	0001741/CT-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	47. 
	Trần Thị Duyên Đức
	004998/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Kỹ thuật viên quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	48. 
	Trần Thị Kiêm Mỹ
	003690/CT-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	49. 
	Trần Thị Kim Tuyến
	000699/HAUG-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	50. 
	Trần Thị Xuân Mai
	002712/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	51. 
	Võ Thị Kiều Diễm
	000407/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	52. 
	Đặng Thị Quý
	005227/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	53. 
	Đinh Kim Tố
	004060/CT-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	KHOA NỘI

	1. 
	Huỳnh Chí Song
	000646/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ phó khoa

	2. 
	Nguyễn Tiến Điền
	001082/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, Thần kinh
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ phó khoa

	3. 
	Nguyễn Trọng Hữu
	000421/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	4. 
	Lương Trác Nhàn
	120159/CCHN-BQP
	Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Nội tổng hợp
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	5. 
	Ngô Huỳnh Đảm
	0007488/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	6. 
	Nguyễn Thái Bình
	003147/CM-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	7. 
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	003928/CT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội tim mạch
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	8. 
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	029602/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Nội tổng hợp
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ điều trị

	9. 
	Huỳnh Thị Anh Đào
	0035527/HCM-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	10. 
	Lê Gia Bảo
	007517/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	11. 
	Lê Thị Thúy Hằng
	001100/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	12. 
	Nguyễn Bé Hai
	006657/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	13. 
	Nguyễn Kiều Ngọc Linh
	003696/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	14. 
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo
	002366/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	15. 
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	002010/CT-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	16. 
	Nguyễn Trần Hiếu
	003036/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	17. 
	Phạm Tấn Đâu
	005185/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	18. 
	Phạm Thế Hữu
	002603/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	19. 
	Phan Mai Kiều Tiên
	005423/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	20. 
	Trần Mỹ Dung
	005413/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	21. 
	Trần Nguyễn Trung Thiện
	005703/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	22. 
	Trần Quốc Thưởng
	004921/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	23. 
	Võ Bé Ngoan
	121253/CCHN-BQP
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	24. 
	Võ Thị Ngọc Hà
	003280/AG-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

	1
	Trương Đức Cần
	001129/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa YHCT
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ trưởng khoa

	2
	Dương Hải Đăng
	003678/CM-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Y sỹ Y học cổ truyền

	3
	Nguyễn Thị Huỳnh Như
	005743/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy đinh theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	4
	Nguyễn Đức Hùng
	004588/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh liên tục đến thời điểm cấp CCHN:01/2016-01/2017
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	5
	Nguyễn Thị Thảo Ngân
	004701/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	KHOA NGOẠI - GMHS

	1. 
	Mai Quang Hiệp
	000082/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ trưởng khoa

	2. 
	Kim Thanh Lộc
	002064/AG-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ phó trưởng khoa

	3. 
	Cao Quốc Trung
	002153/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh chuyên khoa Ung Bướu
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ ung bướu

	4. 
	Lê Quang Dũng
	001872/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ Ngoại 

	5. 
	Nguyễn Minh Phú
	000948/HAUG-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
- Chuyên khoa GMHS
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ GMHS

	6. 
	Nguyễn Văn Thanh
	007110/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ Ngoại

	7. 
	Trần Huỳnh Đào
	004413/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê - Hồi sức
	Bán thời gian
Từ 6h00-12h00 thứ 7
	Bác sĩ GMHS

	8. 
	Uông Anh Tú
	0004399/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại - Chấn thương chỉnh hình
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ Ngoại CTCH

	9. 
	Võ Thị Thúy Nga
	001255/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên Gây mê - Hồi sức
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng trưởng

	10. 
	Lê Hoàng Giang
	004332/KG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	11. 
	Mã Ngọc Ngân
	006435/KG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	12. 
	Nguyễn Phương
	001298/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	13. 
	Nguyễn Quang Vinh
	005363/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	14. 
	Nguyễn Thanh Phúc
	002491/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	15. 
	Nguyễn Thị Ái Nhi
	001274/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	16. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hiên
	000965/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	17. 
	Trần Nhựt Triều
	005383/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	18. 
	Võ Thị Hồng Châu
	0002807/VL-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	19. 
	Vũ Quỳnh Nga
	002640/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	20. 
	Đặng Thị Thanh Loan
	002940/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên Gây mê - Hồi sức
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	21. 
	Đinh Thị Thùy Trang
	006569/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	KHOA CĐHA-TDCN

	1. 
	Nguyễn Hoàng Dũng
	000348/CT-CCHN
	Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ trưởng khoa

	2. 
	Trần Lê Dung
	0020631/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Siêu âm, XQuang chẩn doán
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ phó trưởng khoa

	3. 
	Lê Thị Thanh Tuyền
	005098/LA-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội
Chứng chỉ siêu âm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ siêu âm

	4. 
	Nguyễn Duy Toàn
	001495/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chẩn đoán hình ảnh
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ CĐHA

	5. 
	Phan Ngọc Hải
	004419/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa huyết học
Chứng chỉ siêu âm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ siêu âm

	6. 
	Sơn Thanh Thinh
	0001719/BL-CCHN
	Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ CĐHA

	7. 
	Trần Thị Mỹ Duyên
	000159/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, siêu âm tổng quát 
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ siêu âm

	8. 
	Võ Minh Kim Ngọc
	006611/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Siêu Âm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Bác sĩ siêu âm

	9. 
	Đinh Hồng Phương
	003111/CT-CCHN
	
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên hình ảnh

	10. 
	Bùi Minh Nhựt
	005655/CT-CCHN
	
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên hình ảnh

	11. 
	Huỳnh Hữu Nghĩa
	121255/CCHN-BQP
	
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên hình ảnh

	12. 
	Lê Minh Mẫn
	006094/CT-CCHN
	
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên hình ảnh

	13. 
	Nguyễn Ngọc Duy
	005693/CT-CCHN
	
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên hình ảnh

	14. 
	Nguyễn Thị Ngọc Yến
	002503/HAUG-CCHN
	
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên hình ảnh

	15. 
	Nguyễn Vinh Quang
	006725/CT-CCHN
	
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên hình ảnh

	16. 
	Trương Văn Võ
	005623/CT-CCHN
	
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên hình ảnh

	17. 
	Phạm Thị Châu Tuyến
	006349/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	18. 
	Võ Thị Kim Ngân
	0015101/BYT-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	19. 
	Võ Thị My
	006397/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	20. 
	Đỗ Thị Tú Phương
	005816/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Điều dưỡng

	KHOA XÉT NGHIỆM

	1. 
	PHẠM THỊ NHAN
	00021//CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Trưởng khoa

	2. 
	BÙI HOÀNG MINH
	000802/ST-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phó trưởng khoa

	3. 
	NGUYỄN NGỌC TIỀN
	005938/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phó trưởng khoa

	4. 
	LÂM BÔ NẠ
	005519/ST-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	5. 
	NGUYỄN NGỌC THANH ĐIỀN
	005731/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	6. 
	NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ
	052866/HCM-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	7. 
	NGUYỄN THỊ NGA
	002090/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	8. 
	NGUYỄN TRẦM HÀ CHÂU
	007337/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	9. 
	NGUYỄN VĂN THẲNG
	003182/HAUG-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	10. 
	PHẠM NGUYỄN PHÚC THỊNH
	007498/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	

	11. 
	TRẦN QUANG SANG
	03806/ST-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	12. 
	TRƯƠNG BÙI MỸ NHÂN
	005681/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	13. 
	ĐẶNG THỊ KIỀU OANH
	5466/ĐT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	14. 
	ĐOÀN THỊ NHƯ Ý
	005586/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	15. 
	Lê Trường Giang
	002247/HAUG-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	16. 
	Nguyễn Hoài Văn
	003493/HAUG-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên

	KHOA DƯỢC

	1
	Ngô Kiều Quyên
	1428/HCM-CCHND
	Nhà thuốc
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Trưởng khoa

	2
	Trịnh Nhựt Minh
	2265/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phó trưởng khoa

	3
	Trần Hòa Nhã
	712/CM-CCHND
	Nhà thuốc
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Dược sĩ

	4
	Trần Huỳnh Anh Thi
	1055/CT-CCHND
	Nhà thuốc
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Dược sĩ

	5
	Nguyễn Việt Thanh 
	178/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Dược sĩ

	6
	Phan Thị Ngọc Phượng
	1834/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Dược sĩ

	7
	Hồ Đại Trí Nguyên
	2020/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Dược sĩ

	8
	Hà Bảo Ngọc
	1981/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Dược sĩ

	9
	Ngô Thị Xuân Ngoan

	1287/VL-CCHND
	Quầy thuốc
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Dược sĩ

	10
	Nguyễn Ngọc Tường Vy
	2735/CCHN-D-SYT-CT
	Quầy thuốc
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Dược sĩ






7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Họ và Tên
	Văn bàn chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	1
	Quách Trường Sơn
	Kỹ sư tin học
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công nghệ thông tin

	2
	Dương Thùy Trang
	Cử nhân Y tế công cộng
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phụ trách dinh dưỡng

	3
	Trần Vũ Ngọc Thạch
	Kỹ sư tin học
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Công nghệ thông tin

	4
	Nguyễn Văn Vui
	Kỹ sư Điện tử Viễn thông

	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Trang thiết bị Y tế

	5
	Lê Thị Thùy Linh
	Đại học kế toán
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Trưởng Phòng Tài chính kế toán

	6
	Nguyễn Vân Anh
	Đại học kế toán
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	NV Kế toán

	7
	Nguyễn Kim Đuốc
	Đại học kế toán
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thủ quỹ

	8
	Nguyễn Thị Kim Yến
	Đại học kế toán
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	NV Kế toán

	9
	Dương Thị Mỹ Thi
	Đại học kế toán
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	NV Kế toán

	10
	Lê Thị Hoàng Nhí
	Đại học kế toán
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	NV Kế toán

	11
	Văn Thị Hồng Thảo
	Đại học kế toán
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	NV Kế toán

	12
	Lương Thị Thanh Trang
	Đại học kinh tế
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Trưởng P.TCHCQT

	13
	Trương Anh Ngôn
	Đại học kế toán
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phó P.TCHCQT

	14
	Bành Việt Toàn
	Trung cấp Y sỹ
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phó P.TCHCQT

	15
	Phạm Lê Thanh Loan
	Cử nhân ngoại ngữ
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Phó P.TCHCQT

	16
	Tạ Kiều Nal
	Đại học văn thư lưu trữ
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Văn thư

	17
	Lâm Hoàng Linh
	Kỹ sư điện
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Cơ điện

	18
	Trương Nhật Quang
	Lái xe
	Toàn thời gian
Từ 7h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	NV Lái xe






8. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Nguyễn Vũ Hải
	Cao đẳng điều dưỡng
	030045
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Phạm Thị Bích Phương
	14/11/2017
	14/08/2018
	x
	

	2
	Lâm Hồng Yến
	Trung cấp Dược
	030074
	Quầy thuốc
	Ngô Kiều Quyên
	14/11/2017
	14/11/2019
	x
	

	3
	Nguyễn Anh Thư
	Cao đẳng điều dưỡng
	030202
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Nguyễn Thị Bạch Nhung
	08/07/2022
	08/04/2023
	x
	

	4
	Nguyễn Diệu Như
	Điều dưỡng Trung học
	030273
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Phạm Thị Bích Phương
	22/09/2020
	22/06/2021
	x
	

	5
	Thái Thành Công
	Bác sĩ Y học dự phòng
	030307
	Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu 
	Ngô Huỳnh Đảm
	02/02/2022
	02/07/2023
	x
	

	6
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Cử nhân xét nghiệm
	030293
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Nguyễn Ngọc Tiền
	21/02/2022
	21/11/2022
	x
	

	7
	Hà Văn Hải
	Cao đẳng điều dưỡng
	030294
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Nguyễn Văn Quý
	01/02/2022
	01/11/2022
	x
	

	8
	Trần Hữu Phước 
	Cao đẳng điều dưỡng
	031308
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Nguyễn Thị Thùy Liên
	26/04/2022
	26/01/2023
	x
	

	9
	Dương Mỹ Trân
	Cao đẳng điều dưỡng
	030313
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Đinh Kim Tố
	06/06/2022
	06/03/2023
	x
	

	10
	Ngô Nhựt Uyển Vy
	Cử nhân xét nghiệm
	030317
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Nguyễn Ngọc Tiền
	06/06/2022
	06/03/2023
	x
	

	11
	Đặng Thị Kim Cương
	Bác sĩ Y khoa
	031010
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Nông Thị Oanh
	01/07/2022
	01/01/2024
	x
	

	12
	Võ Thị Ngọc Thảo
	Cao đẳng điều dưỡng
	030355
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Phạm Thị Bích Phương
	01/12/2022
	01/09/2023
	x
	

	13
	Trần Thị Trúc Linh
	Cao đẳng xét nghiệm
	030354
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Nguyễn Ngọc Tiền
	01/12/2022
	01/09/2023
	x
	

	14
	Đặng Phương Vy
	 Cao đẳng điều dưỡng
	031011
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Trần Thị Kim Tuyến
	03/01/2023
	03/09/2023
	X
	

	15
	Mai Thị Phương Thảo
	 Cao đẳng điều dưỡng
	031012
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Phạm Thị Bích Phương
	05/01/2023
	05/09/2023
	x
	



         Cần Thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2022
							                         Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 
  của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
